Phụ lục IV
THAY ĐỔI THÔNG TIN SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU
	TT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Mã số sản phẩm
	Tên nhà sản xuất
	Tên nước sản xuất
	Thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
	
	
	
	
	Thông tin đã công bố
	Thông tin thay đổi

	1
	Feed Grade Chromium Picolinate AIV Type
	299-5/19-CN
	Sichuan Sinyiml Biotechnology Co., Ltd.
	China
	Màu trắng.
	Màu trắng sáng đến hồng nhạt.

	2
	Microvit B12 Promix 10000
	138-3/25-CN
	Yuxing Biotechnology (Group) Co., Ltd. (Sản xuất cho Adisseo France S.A.S)
	China
	Microvit B12 Promix 10000
	Microvit® B12 Promix 10000

	3
	Saltec 514
	385-11/16-CN/21
	Linq Technology Corporation Co., Ltd
	Thailand
	29/7 M.7, By-pass 304 Rd., Thakai, A. Muang, Chachoengsao 24000 Thailand
	29/7 M.7, Thakai, A. Muang, Chachoengsao 24000, Thailand

	4
	Schauma Stabil
	269-7/22-CN
	Ligrana GmbH
	Germany
	1. Dạng sản phẩm: dạng bột, màu nâu xám.
2. Liều sử dụng: 1.0 - 1.5% trong khẩu phần ăn. 
	1. Dạng sản phẩm: Dạng bột, hoặc dạng bột lẫn hạt; Có thể lẫn các mảnh vụn, màu be kèm theo các hạt sẫm màu.
2. Liều sử dụng: 0.5 - 1.5% trong khẩu phần ăn.

	5
	Probiotics & Digestive Enzymes
	055-01/26-CN-HCM
	Renhe Biotechnology Co., Ltd
	Taiwan 
	Thức ăn bổ sung cho mèo
	Thức ăn bổ sung cho chó





